CHƯƠNG 3
MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC



Môi trường có thể được chia làm những nhóm nào sau đây?
A. Môi trường vĩ mô và môi trường vi mô
B. Môi trường tổng quát và môi trường đặc thù
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
ANSWER: C

Trong môi trường vi mô có những yếu tố cơ bản nào?
A. Đối thủ cạnh tranh
B. Khách hàng và hàng thay thế
C. Người cung cấp và các đối thủ mới, tiềm năng
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Trong môi trường vi mô có bao nhiêu yếu tố căn bản?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
ANSWER: D

Mức độ cạnh tranh cao do phụ thuộc vào mối tương tác giữa các yếu tố nào?
A. Số lượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh và mức độ tăng trưởng của nghành
B. Cơ cấu chi phí cố định
C. Mức độ đa dạng hóa sản phẩm
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Việc nghiên cứu môi trường đem lại những lợi ích nào sau đây?
A. Giúp các nhà quản trị xác định các yếu tố của môi trường và mức tác động của chúng đến tổ chức
B. Nhận diện những cơ hội và đe dọa của môi trường đến tổ chức, những điểm mạnh, yếu kém từ nội bộ tổ chức
C. Đề ra những giải pháp và quyết định quản trị phù hợp để phát triển tổ chức
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Ảnh hưởng của môi trường đến hoạt động của doanh nghiệp như thế nào?
A. Ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp
B. Ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp
C. Ảnh hưởng đến mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Các doanh nghiệp cần phân tích đối thủ cạnh tranh ở các nội dung nào?
A. Mục tiêu tương lai và chiến lược đối thủ đang thực hiện
B. Nhận định của đối thủ đối với bản thân họ và chúng ta
C. Tiềm năng họ có
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Việc ép giá xuống, đòi hỏi chất lượng cao hơn và nhiều công việc dịch vụ hơn là ưu thế của ai?
A. Đối thủ cạnh tranh
B. Người cung cấp
C. Khách hàng
D. Đối thủ tiềm ẩn mới
ANSWER: C

Người mua có thế mạnh nhiều hơn khi họ có các điều kiện nào?
A. Lượng hàng người mua chiếm tỷ lệ lớn trong khối lượng hàng hóa bán ra của người bán
B. Việc chuyển sang mua hàng của người khác không gây nhiều tốn kém hay sản phẩm của người bán ít ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của người mua
C. Người mua đưa ra tín hiệu đe dọa đáng tin cậy là sẽ hội nhập về phía sau với các bạn hàng cung ứng
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Để tương tác với khách hàng có hiêu quả thì doanh nghiệp cần phải làm gì?
A. Thay đổi một hoặc nhiều điều kiện thế mạnh của khách hàng
B. Tìm khách hàng ít có ưu thế hơn
C. Lập bảng phân loại các khách hàng hiện tại và tương lai
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Khi lập bảng khách hàng hiện tại và tương lai, doanh nghiệp cần xem xét những yếu tố nào?
A. Địa lý
B. Nhân khẩu học
C. Tâm lý khách hàng
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Để có được các vật tư, thiết bị, lao động và tài chính, các doanh nghiệp phải lien hệ với ai?
A. Đối thủ cạnh tranh
B. Khách hàng
C. Người cung cấp
D. Đối thủ tiềm ẩn mới
ANSWER: C

Người cung cấp có thể tăng thêm lợi nhuận bằng cách nào?
A. Giảm giá, tăng chất lượng sản phẩm, tăng mức độ dịch vụ kèm theo
B. Giảm giá, giảm chất lượng sản phẩm, tăng mức độ dịch vụ kèm theo
C. Tăng giá, tăng chất lượng sản phẩm, giảm mức độ dịch cụ kèm theo
D. Tăng giá, giảm chất lượng sản phẩm, giảm mức độ dịch vụ kèm theo
ANSWER: D

Phương pháp quản trị nào nhằm làm giảm bớt hay thu hút những cú sốc do những ảnh hưởng của môi trường gây ra:
A. Dùng đệm
B. San bằng
C. Tiên đoán
D. Kết nạp
ANSWER: A

Phương pháp nào dung để san đều ảnh hưởng của môi trường?
A. Liên kết
B. Cấp hạn chế
C. Kết nạp
D. San bằng
ANSWER: D

Phương pháp quản trị nào là khả năng nói trước những sự biến chuyển của môi trường và những ảnh hưởng đến tổ chức?
A. Liên kết
B. Tiên đoán
C. Cấp hạn chế
D. Kết nạp
ANSWER: B

Mức độ bất trắc của môi trường có thể chia như thế nào?
A. Mức thay đổi: ổn định và năng động
B. Mức độ phức tạp: đơn giản và phức tạp
C. Cả a và b đều đúng
D. Cả a và b đều sai
ANSWER: C

Yếu tó nào không là một yếu tố căn bản trong môi trường vi mô?
A. Kỹ thuật công nghệ
B. Khách hàng
C. Hàng thay thế
D. Người cung cấp
ANSWER: A

Trong các yếu tố môi trường kinh doanh, yếu tố nào có sự năng động nhất?
A. Xã hội
[bookmark: page40]B. Chính trị - chính phủ
C. Kỹ thuật công nghệ
D. Yếu tố kinh tế
ANSWER: C

Môi trường ổn định - phức tạp là môi trường:
A. Ổn định và có thể tiên đoán được, có ít yếu tố
B. Năng động và không thể tiên đoán được, có ít yếu tố
C. Ổn định và có thể tiên đoán được, có nhiều yếu tố
D. Năng động và không thể tiên đoán được, có nhiều yếu tố
ANSWER: C

Quy trình đổi mới công nghệ gồm 3 bước:
1. Là phát triển một mẫu sản phẩm đầu tiên, được gọi là công nghệ sản phẩm
2. Là khi một ý tưởng mới xuất hiện trong tư duy của một người nào đó, được gọi là bước nhận thức
3. Là phát triển một qui trình sản xuất để tạo ra một phức hợp giữa giá bán, số lượng, chất lượng, lợi nhuận tiềm tang, được gọi là công nghệ sản xuất

Theo thứ tự:

A. 1,3,2
B. 3,2,1
C. 2,1,3
D. 3,1,2
ANSWER: C

Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tiến trình đổi mới công nghệ là quá trình phát triển co tính hệ thống
B. Tiến trình đổi mới công nghệ là quá trình phát triển có áp dụng vào thực tế một ý tưởng mới
C. Tất cả các ý tưởng đêù có thể biến thành công nghệ
D. Tiến trình đổi mới công nghệ là khoảng thởi gian cần thiết để biến một ý tưởng mới thành sản phẩm hay dịch vụ có thể tiêu thụ trên thị trường
ANSWER: C

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi của các yếu tố kỹ thuật công nghệ?
A. Chu kỳ đổi mới công nghệ ngày càng dài hơn
B. Vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn hơn
C. Có nhiều cuộc cách mạng công nghệ mới về máy vi tính, robot và tự động hóa.
D. Công nghệ mới có nhưng ảnh hưởng đối với doanh nghiệp
ANSWER: A

Những nhà sản xuất làm gì để tối thiểu hóa rủi ro khi vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn hơn?
A. Đưa ra những chính sách tín dụng cởi mở đối với nhà phân phối
B. Khi sản phẩm chuẩn bị bước vào giai đoạn bão hòa, các nhà sản xuất tìm cách mua công nghệ dưới mọi hình thức
C. Cả a, b đều đúng
D. Cả a, b đều sai
ANSWER: A

Để giảm bớt bất trắc về phía đầu vào cũng như đầu ra nhà quản trị có thể dùng phương pháp quản trị nào sau đây?
A. Quảng cáo
B. Hợp đồng
C. San bằng
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ANSWER: B

Một nhà quản trị công ty do có khó khăn về tài chính, đã mời những nhà ngân hàng vào trong hội đồng quản trị, để có thể dễ tiếp cận thị trường tiền tệ. Như thế, nhà quản trị đã dùng phương pháp quản trị nào?
A. Liên kết
B. Kết nạp
C. Dùng đệm
D. San bằng
ANSWER: B

Những cửa hiệu bán lẻ quần áo, mà những tháng bán chậm nhất là tháng giêng và tháng sáu. Để giải quyết họ đã thực hiện bán hạ giá vào những thời điểm đó. Như vậy, họ đã dùng phương pháp quản trị nào?
A. San bằng
B. Dùng đệm
C. Qua trung gian
D. Quảng cáo
ANSWER: A

[bookmark: page43]Nhà quản trị có thể bảo vệ vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp đối với đối thủ tiềm ẩn bằng việc duy trì những hàng rào hợp pháp nào?
A. Lợi thế do sản xuất trên quy mô lớn và đa dạng hoá sản phẩm
B. Sự đòi hỏi có nguồn tài chính lớn và chi phí chuyển đổi mặt hàng cao
C. Khả năng hạn chế trong việc xâm nhập các kênh tiêu thụ vững vàng và ưu thế về giá thành mà đối thủ cạnh tranh không tạo ra đuợc
D. Cả a, b, c đều đúng
ANSWER: D

Phân tích Môi trường hoạt động của tổ chức nhằm:
A. Xác định cơ hội & nguy cơ
B. Xác định điểm mạnh & điểm yếu
C. Phục vụ cho việc ra quyết định
D. Để có thông tin
ANSWER: C

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm cơ bản của các yếu tố của môi trường vĩ mô?
A. Có ảnh hưởng lâu dài
B. Công ty khó kiểm soát được nó
C. Công ty luôn gặp bất lợi khi các yếu tố của môi trường vĩ mô thay đổi
D. Mức độ tác động và tính chất tác động của loại môi trường này khác nhau theo từng ngành.
ANSWER: C

Các yếu tố của môi trường vĩ mô bao gồm: 
A. Các yếu tố kinh tế, chính trị và chính phủ, khách hàng, tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ
B. Các yếu tố kinh tế, dân số, tự nhiên, chính tri và chính phủ, đối thủ cạnh tranh
C. Các yếu tố kinh tế, chính trị và chính phủ, xã hội, tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ

D. Các yếu tố kinh tế, chính trị và chính phủ, trung gian marketing, kỹ thuật – công nghệ, đối thủ cạnh tranh
ANSWER: C

Các yếu tố nào sau đây không thuộc yếu tố kinh tế?
A. Sự tăng trưởng kinh tế
B. Các chính sách kinh tế
C. Chu kì sống của sản phẩm
D. Chu kì kinh doanh
E. Khuynh hướng toàn cầu hóa kinh doanh hiện nay
ANSWER: C
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Trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh hấp dẫn, yếu tố nào đóng vai trò quan trọng?
A. Chính sách kinh tế
B. Sự tăng trưởng kinh tế
C. Tài nguyên thiên nhiên
D. Sự phát triển khoa học kĩ thuật
ANSWER: A

Các giai đoạn của chu kì kinh doanh là?
A. Phát triển – cực kì phát triển – suy giảm – tiêu tùng cực điểm
B. Hình thành – phát triển – suy giảm – tiêu tùng cực điểm
C. Phát triển – trưởng thành- suy giảm – tiêu tùng cực điểm
D. Phát triển – suy giảm – tiêu tùng cực điểm – hình thành
ANSWER: C

Điền vào chỗ trống với đáp án đúng
Để tránh tình trạng nhập siêu, chính phủ thường áp dụng ______________bằng
việc thiết lập________________, quy định về_________________

A. Chính sách bảo hộ doanh nghiệp/ hàng rào thuế quan/ quy chế hạn ngạch nhập khẩu
B. Chính sách bảo vệ người tiêu dùng/ hàng rào thuế quan/ quy chế hạn ngạch xuất khẩu
C. Chính sách bảo vệ tự do tôn giáo/ hàng rào thuế quan/ quy chế hạn ngạch xuất khẩu
[bookmark: page50]D. Chính sách bảo hộ mậu dịch/ hàng rào thuế quan/ quy chế hạn ngạch nhập khẩu
ANSWER: D

Các biện pháp hạn chế nhập khẩu sẽ mang lại điều gì?
A. Thiệt hại cho doanh nghiệp trong nước, có lợi cho doanh nghiệp ngoài nước
B. Thiệt hại cho người tiêu dùng, có lợi cho các doanh nghiệp ngoài nước
C. Thiệt hại cho các doanh nghiệp ngoài nước, có lợi cho người tiêu dùng
D. Thiệt hại cho người tiêu dùng, có lợi cho các doanh nghiệp trong nước
ANSWER: D

Trong nền kinh tế toàn cầu, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải?
A. Không ngừng đổi mới công nghệ
B. Nâng cao chất lượng sản phẩm
C. Không ngừng nâng cao năng suất lao động
D. Cả 3 đáp án trên
ANSWER: D

Phương diện nào sau đây thể hiện sự tác động của chính trị, pháp luật và chính phủ đối với kinh doanh?
A. Vai trò của chính phủ đối với nền kinh tế
B. Các tác động chính trị - chính phủ đối với kinh doanh
C. Cả a và b đều sai
D. Cả a và b đều đúng
ANSWER: D

Những lĩnh vực có thể tạo ra sự tăng trưởng và phát triển vững chắc cho nền kinh tế bao gồm:
A. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế
B. Phát triển công nghệ cao
C. Phát triển nguồn nhân lực
D. Cả 3 đáp án trên
ANSWER: D

[bookmark: page52]Hệ thống chính trị xã hội tác động lên doanh nghiệp thể hiện trên các phương diện nào?
A. Cơ chế bảo hộ
B. Rủi ro chính trị
C. Cả 2 câu A, B đều đúng
D. Cả 2 câu A, B đều sai
ANSWER: C

Chính phủ KHÔNG thường có các biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước nào sau đây:
A. Thuế quan
B. Hạn ngạch xuất nhập khẩu
C. Trợ giá hàng trong nước và cácten
D. Không có đáp án nào đúng
ANSWER: D

Các yếu tố xã hội tác động tới doanh nghiệp?
A. Dân số
B. Thu nhập quốc dân
C. Thái độ đối với công việc của người dân
D. Cả 3 đáp án trên
ANSWER: D

Những chính sách bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên thể hiện những nội dung nào?
A. Tăng cường sử dụng lại các nguồn chất thải
B. Tích cực tìm kiếm và sử dụng các nguồn năng lượng và nguyên liệu thay thế
C. Thiết kế lại sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường
D. Tất cá các đáp án trên
ANSWER: D

